 BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
NĂM HỌC 2023 – 2024.

	TT
	Chương
/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	



	1
	CHÂU ÂU
	Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Các nước thành viên của EU.
	1TN
	 
	 
	 
	 

	2
	CHÂU Á
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
	Nhận biết
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đặc điểm tự nhiên
	Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội
	Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	1TN
	1/2TL
	1/2TL
	 
	 

	
	
	Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
	Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
	1TN
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
	1TN
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
	1TN
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
	 
	1TN
	 
	 
	 

	
	
	 
	Thông hiểu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc phát triển kinh tế xã hội.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHÂU PHI
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
	Nhận biết
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đặc điểm tự nhiên
	Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
	1TN
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Kênh đào Xuy -ê.
	Thông hiểu
	1TN
	1/2TL
	1/2TL
	 
	 

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội
	Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự.
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu/ loại câu
	 
	8TNKQ
	1TL
	1TL
	 
	 

	Tỉ lệ (%)
	 
	20
	15
	15
	50
	







	UBND HUYỆN NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ )  NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 45 phút



I. Phần trắc nghiệm (2.0 điểm) 
Ghi ra giấy thi chữ cái (A,B…) chứa phương án trả lời đúng nhất các câu hỏi sau: 
Câu 1: Hiện nay Liên minh châu Âu- EU có bao nhiêu nước là thành viên?
A: 30                   B: 26                  C: 27                     D: 28 
Câu 2: Dạng địa hình nào sau đây chiếm ¾ diện tích châu Á?
A: Đồng bằng                                                     	B: Thềm lục địa
C: Núi,cao nguyên và sơn nguyên.                     	D: Hoang mạc
Câu 3: Mật độ dân số trung bình của châu Á năm 2020 là bao nhiêu người/ km²?
A: 100                B: 150                 C: 200                  D: 50                                                        
Câu 4: Khu vực nào của châu Á là khu vực duy nhất không giáp với đại dương?
A: Tây Á                                                               	B: Đông Á
C: Trung Á                                                             	D: Đông Nam Á
Câu 5: Châu Phi ngăn cách với châu Á bởi kênh đào nào?
A: Xuy-ê                                                               	B: Panama
C: Biển Đỏ                                                           	D: Địa Trung Hải
Câu 6: Những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là: 
A: Dầu mỏ, khí đốt                                               	B: Than, sắt
C: Đồng, thiếc                                                       	D: Tất cả các ý trên.
Câu 7: Đồng bằng Sông Cửu Long nằm ở khu vực nào của châu Á?
A: Đông Nam Á                                                    	B: Nam Á
C: Tây Á                                                                	D: Bắc Á
Câu 8: Châu Phi được bao bọc bởi 2 đại dương nào?
A: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương          B: Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
C: Bắc Băng Dương.                                     C: Thái Bình Dương.
II. Phần tự luận ( 3 điểm)
Câu 1( 1.5 điểm): 
a. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của châu Á hiện nay?
b. Kể tên các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu?
Câu 2( 1.5 điểm): 
a. “ Ngày 11/12/2023 một tàu chở dầu của Na Uy đang đi ngoài khơi Yemen đã bị nhóm vũ trang Houthi tấn công. Lực lượng này tuyên bố sẽ tấn công tất cả các tàu của Iraxen để ủng hộ Paletin.”( Theo báo Dân Trí). Tình hình căng thẳng ở biển Đỏ có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Xuy-ê?
b. Vai trò của kênh đào Xuy -ê đối với giao thông vận tải đường biển quốc tế? 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KT GIỮA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 7
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	A
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	 a) Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của các khu vực Châu Á hiện nay.
	


	
	- Thuận lợi: 
- Châu Á có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú : 
+ Nhiều loại khoáng sản có trữ lượng rất lớn, đáng chú ý nhất là than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, thiếc ...
+ Các tài nguyên khác như đất, khí hậu, nguồn nước, thực vật, động vật và rừng rất đa dạng, các nguồn năng lượng (thuỷ năng, gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt...) rất dồi dào. Tính đa dạng của tài nguyên là cơ sở để tạo ra sự đa dạng các sản phẩm.
Khó khăn: 
- Thiên nhiên châu Á cũng gây nhiều khó khăn cho con người: 
Các vùng núi cao hiểm trở, các hoang mạc khô cằn rộng lớn, các vùng khí hậu giá lạnh khắc nghiệt chiếm tỉ lệ lớn so với toàn bộ lãnh thổ đã gây trở ngại lớn cho việc giao lưu giữa các vùng, việc mở rộng diện tích trồng trọt và chăn nuôi của các dân tộc.
Các thiên tai như động đất, hoạt động núi lửa, bão lụt... thường xảy ra ờ các vùng đảo và duyên hải Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á, gây thiệt hại lớn về người và của. 
	0,25


0,25

0,25


0,25

0,25



0,25

	
	b) Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu: Lúa gạo, cà phê, chè…
	0,5

	2
	Vai trò của kênh đào Xuy-Ê.
	

	
	· Kênh đào Xuy-Ê là tuyến vận tải biển quan trọng bậc nhất nối châu Á và châu Âu.
+ Giảm cước phí,quãng đường và thời gian vận chuyển.
+ Tránh được ảnh hưởng cuả thiên tai,an toàn hơn cho người và hàng hóa.
+ Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các châu lục trên thế giới.
· HS nêu được tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ: 
+ Ngày 11/12/2023 một tàu chở dầu của Nauy đang đi ngoài khơi Yemen đã bị nhóm vũ trang Houthi tấn công. Lực lượng này tuyên bố sẽ tấn công tất cả các tàu của Iraxen để ủng hộ Paletin. Các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ đang làm rung chuyển hoạt động thương mại toàn cầu. Giá hàng hoá và nhiên liệu nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn do thương mại tiếp tục bị gián đoạn.
+ Các cuộc tấn công đã khiến tập đoàn dầu BP và các công ty vận tải biển phải dừng vận chuyển hàng hóa qua biển Đỏ. Biển Đỏ là tuyến giao thông nối liền với kênh đào Xuy-ê đồng nghĩa với việc các công ty này cũng phải tránh cả tuyến đường trọng yếu qua kênh đào Xuy-ê.
+ Một số tàu đã chuyển sang cung đường chạy qua mũi Hảo Vọng để tránh xung đột ở biển Đỏ sẽ khiến chi phí vận tải biển gia tăng và kéo dài thời gian vận chuyển.
+ Biển Đỏ nhất là với kênh đào Xuy-ê như một siêu xa lộ với các tàu container kết nối các khu vực khác nhau của thế giới. 12% hàng hoá toàn cầu, 10% sản phẩm dầu mỏ,5% dầu thô, 8% khí tự nhiên hoá lỏng và 7% lượng ngũ cốc toàn cầu đi qua kênh đào Xuy-ê.Chính vì tầm quan trọng của tuyến đường này mà Mĩ và một số nước tham gia bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại khu vực Biển Đỏ.
	1,0




0,5



